
 

   

 

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA 

1. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 21/8/2023 (Ngày thứ nhất) 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú 

Theo lịch bay 

Đón Ban thư ký và đoàn đánh giá tại sân bay và 

đưa về Khách sạn. 

Gửi túi tài liệu cho Thư ký và các chuyên gia 

đánh giá AUN-QA, gồm: 

 Bảng tên đeo 

 Thư mời tham dự các buổi tiệc 

 Cuốn Hướng dẫn (Guidebook) 

 Sổ, bút ghi chép; Giới thiệu về khoa… 

Sân bay – Khách sạn 

- TNU-LLC 

- TNUT: Các cá nhân đã được 

phân công. 

- Phòng QLCL chuẩn bị, 

cung cấp cho các thành 

viên đi đón chuyên gia 

các tài liệu kèm theo 02 

biển đón người lạ tại 

sân bay 

Trước ăn tối Họp với Thư ký AUN 
Trực tiếp tại Khách 

sạn hoặc qua Zoom 

- Ban KT&ĐBCLGD 

- TNU-LLC 

- TNUT: Các cá nhân đã được 

phân công. 

- Phòng sảnh Khách sạn 

 

2. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 22/8/2023 (Ngày thứ hai) 

2.1. Hoạt động do TNU triển khai, TNUT và TNU-LLC phối hợp (Địa điểm khai mạc tại TNUT và TNU-LLC, kết hợp Zoom) 

Thời gian Nội dung Mô tả Đơn vị chịu trách nhiệm Người thực hiện Ghi chú 

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC 

08:30–09:00 Chương trình khai mạc  Đại học Thái Nguyên 

- Ban KT&ĐBCLGD; 

- TNUT (hỗ trợ, phối hợp); 

- TNU-LLC (hỗ trợ, phối hợp). 

Đại học Thái Nguyên 
(Trực tiếp kết hợp 

trực tuyến) 

 



 

 

 

2.2. Các hoạt động của do TNUT triển khai: 

Thơi gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật điều khiển và TĐH 

GS.TS. Shahrir Abdullah  

TS. Tan Chin Hon. 

CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử 

GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman  

TS. Jo-Ann Y. Solomon 

09:00–09:15 Nghỉ giữa phiên/Tiệc trà 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Lê Thị Hoài Hương; Nguyễn Thị Thu Hằng 

09:15–10:45 

- Phỏng vấn: TK, PTK, TBM, Nhóm 

viết báo cáo Tự đánh giá CTĐT  

(Danh sách theo QĐ số 1288/QĐ-ĐHKTCN, 

ngày 18/8/2023) 

- TK giới thiệu về khoa và ngành 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Lê Thị Hoài Hương; Nguyễn Thị 

Mai Lan 

Phiên dịch chính: Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

(ĐT: 0349983829) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị 

Kim Chung  

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu 

(ĐT: 0327936434) 

10:45–11:00 Nghỉ giữa phiên 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị Mai Lan; Nguyễn Thị Thu Hằng 

11:00–12:30 

Phỏng vấn Giảng viên 

(Danh sách theo QĐ số 1288/QĐ-ĐHKTCN, 

ngày 18/8/2023) 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Chinh 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

(ĐT: 0349983829) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị 

Kim Chung 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu  

(ĐT: 0327936434) 

12:30–13:30 Nghỉ ăn trưa 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm  

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Chung; Lê Thị Hoài Hương; Nguyễn Thị Thu Hằng 

13:30-15.00 
Khảo sát CSVC chung của TNUT 

(Có danh sách kèm theo) 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829); Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 

0327936434) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm khảo sát: Theo Phụ lục 7 đính kèm 



 

 

 

Thơi gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật điều khiển và TĐH 

GS.TS. Shahrir Abdullah  

TS. Tan Chin Hon. 

CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử 

GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman  

TS. Jo-Ann Y. Solomon 

15:00–15:15 Nghỉ giữa phiên 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị Mai Lan; Nguyễn Thị Thu Hằng 

15:15–16:15 

Phỏng vấn Cán bộ hỗ trợ cấp trường 

(Danh sách theo QĐ số 1288/QĐ-ĐHKTCN, 

ngày 18/8/2023) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Chung; Lê Thị Hoài Hương 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829); Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 

0327936434) 

16:15–16:30 Nghỉ giữa phiên 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị Mai Lan; Nguyễn Thị Thu Hằng 

16:30–18:00 

Phỏng vấn Sinh viên 

(Danh sách theo QĐ số 1285/QĐ-ĐHKTCN, 

ngày 18/8/2023) 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Trần Thị Hải Yến 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh  

(ĐT: 0349983829) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị 

Kim Chung 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu  

(ĐT: 0327936434) 

18:00 Về khách sạn 

Tên khách sạn: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434) 

Mềm Ăn tối 
Địa điểm: May Plaza Hotel 

CB Hỗ trợ: Nguyễn Thị Thu Hằng (ĐT: 0358851234); Lê Thu Thủy (ĐT: 0988109808) 



3. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 23/8/2023 (Ngày thứ ba)_Hoạt động do TNUT triển khai: 

Thơi gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật điều khiển và TĐH 

GS.TS. Shahrir Abdullah  

TS. Tan Chin Hon. 

CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử 

GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman  

TS. Jo-Ann Y. Solomon 

08:30 - Đón Đoàn chuyên gia đến Trường 

Địa điểm: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 0349983829) 

08:45–10:15 
Phỏng vấn Cựu sinh viên (trực tuyến) 

(Danh sách do các khoa đã chuẩn bị) 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Trương Thị Quỳnh Như 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh  

(ĐT: 0349983829) 

CB kỹ thuật (Nhóm team zoom): Nguyễn Minh 

Tuấn (ĐT: 0987807609); Bùi Kim Thi (ĐT: 

0388484567) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Lê Thị Thu Thủy 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu  

(ĐT: 0327936434) 

CB kỹ thuật (Nhóm team zoom): Trần Thế 

Long (ĐT: 0985288777); Ngô Trọng Hoàn 

(ĐT: 0337471777) 

10:15–10:30 Nghỉ giữa phiên 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân; Nguyễn Thị Mai Lan; Nguyễn Thị Thu Hằng 

10:30–12:00 

Phỏng vấn Nhà tuyển dụng lao động (trực 

tuyến) 

(Danh sách do TT Hợp tác doanh nghiệp đã 

mời và chuẩn bị) 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Minh Tâm 

(ĐT: 0915434266) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh  

(ĐT: 0349983829) 

CB kỹ thuật (Nhóm team zoom): Nguyễn Minh 

Tuấn (ĐT: 0987807609); Bùi Kim Thi (ĐT: 

0388484567) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Minh Tâm 

(ĐT: 0915434266) 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu  

(ĐT: 0327936434) 

CB kỹ thuật (Nhóm team zoom): Trần Thế 

Long (ĐT: 0985288777); Ngô Trọng Hoàn 

(ĐT: 0337471777) 



 

 

 

Thơi gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật điều khiển và TĐH 

GS.TS. Shahrir Abdullah  

TS. Tan Chin Hon. 

CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử 

GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman  

TS. Jo-Ann Y. Solomon 

12:00–13:00 Nghỉ ăn trưa 
Địa điểm: P. 201, Tầng 2, Nhà thí nghiệm  

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Chung; Lê Thị Hoài Hương; Nguyễn Thị Thu Hằng 

13:00–14:00 

Tham quan CSVC của khoa và tương tác 

với đội ngũ CB hỗ trợ của khoa 

(Có danh sách kèm theo) 

CB dẫn đoàn: Dương Quốc Hưng (ĐT: 

0984505937); Nguyễn Thị Thanh Nga (ĐT: 

0912286055) 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh  

(ĐT: 0349983829) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm: 

Theo Phụ lục 8 đính kèm 

CB dẫn đoàn: Nguyễn Đăng Hòe (ĐT: 

0912286055); Ngô Ngọc Vũ (ĐT: 0982724484) 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu  

(ĐT: 0327936434) 

Địa điểm và VC, NLĐ trực các địa điểm: 

Theo Phụ lục 8 đính kèm 

14:00–15:30 Đoàn chuyên gia làm việc nội bộ 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Mai Lan 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh  

(ĐT: 0349983829) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Phương Vân 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu  

(ĐT: 0327936434) 

15:30–17:00 
Đoàn chuyên gia Gặp nhóm viết báo cáo 

tự đánh giá (SAR team) làm rõ các vấn đề 

Địa điểm: 

P. 206, Tầng 2, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Lê Thị Hoài Hương 

Phiên dịch: Nguyễn Thị Hương Quỳnh 

(ĐT: 0349983829) 

Địa điểm: 

P. 303, Tầng 3, Nhà Thí nghiệm 

CB hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Chung 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu 

(ĐT: 0327936434) 

17:00 Về khách sạn 

Tên khách sạn: May Plaza Hotel 

Lái xe: Ngô Minh Toàn (ĐT: 0975026866) 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434) 



 

 

 

Thơi gian Hoạt động 

CTĐT Kỹ thuật điều khiển và TĐH 

GS.TS. Shahrir Abdullah  

TS. Tan Chin Hon. 

CTĐT Kỹ thuật cơ điện tử 

GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman  

TS. Jo-Ann Y. Solomon 

Từ 17:00 Đoàn chuyên gia ăn tối và làm việc nội bộ 

Địa điểm: May Plaza Hotel 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434); Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 

0349983829) 

CB Hỗ trợ: Nguyễn Đức Tường (ĐT: 0913709900); Nguyễn Thị Thu Hằng (ĐT: 0358851234) 

Linh hoạt 
Đoàn chuyên gia chuẩn bị báo cáo sơ bộ 

kết quả khảo sát chính thức 

Địa điểm: Phòng Hội thảo - May Plaza Hotel 

Phiên dịch: Nguyễn Ngọc Thiệu (ĐT: 0327936434); Nguyễn Thị Hương Quỳnh (ĐT: 

0349983829) 

CB Hỗ trợ: Nguyễn Đức Tường (ĐT: 0913709900); Nguyễn Thị Thu Hằng (ĐT: 0358851234) 

 

4. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGÀY 24/8/2023_(Ngày thứ tư)_TNU chủ trì triển khai, TNUT và TNU-LLC phối hợp hỗ trợ 

Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Ghi chú 

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC  

09:00 – 11:00 
Đánh giá viên các chương trình 

trình bày kết quả đánh giá sơ bộ 
- TNUT 

Theo phân công của Trưởng đoàn 

đánh giá 
Xin lại file trình bày kết quả sơ bộ 

11:00-11:30 

- Phát biểu cảm ơn của đại diện 

lãnh đạo các đơn vị. 

- Phát biểu bế mạc của AUN-QA. 

- Chụp ảnh lưu niệm 

- TNUT 

- TNU-LLC 

- Zoom 

- TNU-LLC 

- TNUT (Lãnh đạo Trường, 2 khoa) 

 - Trưởng đoàn đánh giá 

TT TS&TT, khoa Điện, khoa Cơ khí 

cử người chụp ảnh 

11:30 – 14:00 Ăn trưa Theo thực tế bố trí 
- TNU-LLC 

- TNUT (Phòng QLCL) 
 

Theo lịch bay 

thực tế của đoàn 
Tiễn đoàn 

Từ địa điểm sau ăn trưa 

lên xe quay lại Khách sạn. 

- Đại diện lãnh đạo Ban 

KT&ĐBCLGD; 

- TNU-LLC 

- TNUT (Lãnh đạo Trường, 2 khoa) 

- 02 Đơn vị chuẩn bị xe đưa đoàn về 

khách sạn 

- 02 Đơn vị xác nhận lại thời gian 

đưa chuyên gia ra sân bay Nội Bài. 



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN NHÓM 5 (CỰU SINH VIÊN) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Thời gian phỏng vấn: 08:45–10:15 ngày 23/8/2023 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: P. 206 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting  

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc anh/chị sinh viên cần đăng nhập link zoom trước 08:35. 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 Ms. Nguyen Thi Mai Anh 2021 
SAMSUNG 

DISPLAYVIETNAM CO., LTD.   
1_Ms.MaiAnh_Samsung 

 

2 Mr. Phung Minh Chi 2020 
SAMSUNG 

DISPLAYVIETNAM CO., LTD.   
2_Mr.MinhChi_Samsung 

 

3 Mr. Tran Cong Tuyen 2021 
Hao Phuong Joint Stock 

Company   
3_Mr.Tuyen_Haophuong 

 

4 Mr.Nguyen Duc Anh 2021 
"LUXSHARE - ICT  

 ( VIETNAM ) LIMITED"   
4_Mr.Anh_Luxshare 

 

5 Mrs. Thai Thi Hien 2021 Luxshare Vietnam Company   5_Mrs.Hien_Luxshare  

6 Mr.Vu Van Hoc 2021 

Institute of Control and 

Automation Engineering - Hanoi 

University of Science and 

Technology   

6_Mr.Hoc_Hanoi 

 

7 Mr. Nguyen Tuan Cuong 2019 At home   7_Mr.TuanCuong  

8 Mrs. Nguyen Thu Ha 2019 
SAMSUNG 

DISPLAYVIETNAM CO., LTD.   
8_Mrs.Ha_Samsung 

 

9 Mr. Pham Van Hoa 2021 
VIETNAM INSPECTION AND 

CONSULTATION  

SERVICE TRADE COMPANY   
9_Mr.Hoa_Ins 

 



 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

LIMITED 

10 Mr. Pham Huyen Trang 2018 
MINAMI FUJI CONSULTING 

CO.,LTD   
10_Mrs.Trang_Fuji 

 

11 Mr. Duong The Tu 2021 
SAMSUNG 

DISPLAYVIETNAM CO., LTD.   
11_Mr.Tu_Samsung 

 

12 Mr. Ly Minh Vuong 2014 Bach Khoa education   12_Mr.Vuong_BKEdu  

13 Mr. Mai Dinh Vy 2014 
SAMSUNG 

DISPLAYVIETNAM CO., LTD.   
13_Mr.DinhVy_Samsung 

 

14 Mr. Hoang The Vuong 2015 FPT Software Company   14_Mr.Vuong_FPT  

15 Mrs. Hoang Oanh 2013 
DOOSUN VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY   
15_Mrs.Oanh_Doosun 

 

16 Mr. Nguyen Duc Thai 2017 
Smarthome Thai Nguyen Co., 

Ltd   
16_Mr.Thai_Smart 

 

17 Mr. Pham Duc Hung 2017 
SYNZTEC VIETNAM CO., 

LTD   
17_Mr.Hung_SYNZTEC 

 

18 Mr. Nguyen Van Quang 2017 Thanh Nien Law Office   18_Mr.Quang_LawOffice  

19 Mr. Dang Vi Anh 2014 
SAMSUNG 

DISPLAYVIETNAM CO., LTD.   
19_Mr.Anh_Samsung 

 

20 Mr. Nguyen Duc Anh 2021 
LUXSHARE - ICT  

(VIETNAM) LIMITED   
20_Mr.Anh_Luxshare 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện tử 

Thời gian phỏng vấn: 08:45–10:15 ngày 23/8/2023 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: P. 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting 

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc anh/chị sinh viên cần đăng nhập link zoom trước 08:35. 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 Mr. Thuy Nguyen Van 2014 Samsung Display Viet Nam   1_Mr.Thuy_SamsungVN  

2 Mr. Bui Thanh Nghi 2014 
Hikari Viet Nam production and 

trading company   
2_Mr. Nghi_HikariVN 

 

3 Mr. Nguyen Quang Dung 2014 EO TECHNICS VIETNAM   3_Mr. Dung_EOVN  

4 Mr. Duong Van Quan 2016 
Goldking Group Trading & 

Production Ltd   
4_Mr.Quan_GoldKing 

 

5 Mr. Hoang Van Du 2016 ABB Viet Nam   5_Mr.Du_ABBVN  

6 Mrs. Nguyen Thi Tuyet 2016 Samsung Electronics Viet Nam   6_Mrs.Tuyet_SamsungVN  

7 Mrs. Pham Thi Thao 2014 BYD Electronics Viet Nam   7_Mrs. Thao_BYDVN  

8 Ms. Nguyen Thu Huyen 2020 Glonics Viet Nam Co , Ltd   8_Ms.Huyen_GlonicsVN  

9 Mr. Le Trung Kien 2022 Glonics Viet Nam Co , Ltd   9_Mr.Kien_GlonicsVN  

10 Mr. Nguyen Trong Sang 2013 Kwangjin Viet Nam Co,Ltd   10_Mr.Sang_KwangjinVN  

11 Mr. Binh Nguyen Thanh 2022 LS Electric Viet Nam   11_Mr.Binh_LSVN  

12 Ms. Long Thi Nghia 2022 Sunrise Technology Vietnam    12_Ms.Nghia_SunriseVN  

13 Mr. Tran Xuan Dai 2016 SCRG Vietnam   13_Mr.Dai_SCRG  

14 Mr. Nguyen Truong Minh 2014 Home   14_ Mr.Minh  

15 Mr. Truong Thanh Tan 2022 Amway Việt Nam Co, Ltd   15_Mr.Tan_AmwayVN  



 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

TN 
Đơn vị công tác Email Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

16 Mr. Hoang Ngoc Kien 2019 ECO T&E. , JSC   17_Mr.Vu_TwinJP  

17 Mr.Tran Nguyen Vu 2014 Twin JP Co , Ltd   18_Mr. Trang_IHI  

18 Mr. Nguyen Van Trang 2013 IHI Corporation   18_Mr.Cuong_LGVN  

19 Mr. Bui Van Tuyen 2014 
EBA MACHINERY 

CORPORATION   
19_Mr.Tuyen_EBAVN 

 

20 Mr. Bang Van Phong 2022 Samsung Electronics Viet Nam   20_Mr. Phong_SamsungVN  

 



DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN NHÓM 6 (NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG) 

1. Chương trình đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Thời gian phỏng vấn: 10:30–12:00 ngày 23/8/2023 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: P. 206 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting 

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc nhà tuyển dụng lao động đăng nhập link zoom trước 10:20. 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 
Ms. Than Thi 

Hang 

Ja Solar Vietnam 

Co., Ltd. vn.shensh@jasolar.com 10 20 Không  1_Ms.Hang_JASOLAR 
 

2 
Ms. Nguyen 

Thi Nhung 

SECOTE 

VIETNAM CO., 

LTD 
rongrong1812@gmail.com 5 30 Không 0828138027 2_Ms.Nhung_SECOTE 

 

3 
Mr. Le Quang 

Suot 

LG Display Vietnam 

Hai Phong Co., Ltd lequangsuot@lgdisplay.com 6 30 Không  3_Mr.Suot_LG 
 

4 
Ms. Nguyen 

Thi Thu 

Canon Vietnam Co., 

Ltd 
canonvnquevo@gmail.com 6 31 Không 0365309625 4_Ms.Thu_Canon 

 

5 
Ms. Do Thi 

Kim Dung 

Hyundai Aluminum 

Vina Joint Stock 

Company 

kimdungh28@gmail.con 5 20 Không 0368447168 5_Ms.Dung_HyundaiAlu 

 

6 
Mr. Phan 

Cong Tra 

Hoa Phat Hai Duong 

Steel Joint Stock 

Company 
phancongtra@hoaphat.com.vn 6 110 Không 0989702998 6_Mr.Tra_Hoaphat 

 

7 

Ms. Nguyen 

Thi Thanh 

Thinh 

Alpha Networks 

Vietnam Co., Ltd cherry_nguyen@alphanetworks.com 1 2 Không 0879238193 7_Ms.Thinh_Alpha 

 

8 
Mr. Ngo Van 

Bang 

Glonics Vietnam 

Co., Ltd job@glonics.com 9 85 Có 0979602333 8_Mr.Bang_Glonics 
 



 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

9 
Ms. Le Thi 

Luat 

Drillmaco Industrial 

Company Limited. luatlehntl@gmail.com 4 4 Không 0983354899 9_Ms.Luat_Drillmaco 
 

10 
Ms. Phung 

Thi Thu Hien 

Molex Vietnam Co., 

Ltd phung.thihien@kochcc.com 8 10 Không 0976828893 10_Hien_Molex 
 

11 
Ms. Pham Thi 

Phuong 

QUICK 

TECHONOLOGY 

VIETNAM CO., 

LTD 

pp75971@gmail.com 01 35 Có 0396289630 11_Ms.Phuong_Quick 

 

12 
Ms. Nguyen 

Thi Lan 

Fushan Technology 

Vietnam Co., Ltd lan.nguyen-thi@fih-foxconn.com 10 120 Không 0977179798 12_Ms.Lan_Fushan 
 

13 
Ms. Le Thi 

Xiem 

Brother Vietnam 

Industry Co., Ltd lethi.xiem@brother-bivn.com.vn 17 30 Không 0946024293 13_Ms.Xiem_Brother 
 

14 
Mr. Nguyen 

Huy Du 

Masan High-Tech 

Materials Joint Stock 

Company 
du.nguyen@mht.masangroup.com 10 91 Có 0977782376 14_Mr.HuyDu_Masan 

 

15 
Mr. Nghiem 

Tien Van 

Lens Technology 

Vietnam Co., Ltd nghiemtienvanbg@gmail.com 10 20 Không 0967694591 15_Mr.TienVan_Lens 
 

16 
Phạm Bích 

Hoàn 

BYD Vietnam 

Electronics Co., Ltd pham.bichhoan@byd.com 01 05 Không 0966549773 Ms.Hoan_BYD 
Dự 

phòng 

17 
Nguyễn Văn 

Công 

Dreamtech Vietnam 

Co., Ltd thu.hien@idreamtech.co.kr 03 05 Không 0775227228 Mr.Cong_Dreamtech 
Dự 

phòng 

18 
Trần Thị 

Phương 

Goertek Vina 

Science and 

Technology Co., Ltd 
tphuonghan0610@gmail.com 03 50 Không 0398882715 Ms.Hien_Goertek 

Dự 

phòng 

19 
Hoàng Thị 

Thúy 
New wing 

interconnect 
hr-vn-proj13@fit-foxconn.com 07 54 Không 0335172339 Ms.Thuy_Newwing 

Dự 

phòng 



 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

technology Co., Ltd 

 

2. Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện tử 

Thời gian phỏng vấn: 10:30–12:00 ngày 23/8/2023 

Địa điểm làm việc của chuyên gia: P. 303 – Nhà Thí nghiệm 

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom meeting 

Lưu ý: Cán bộ hỗ trợ nhắc nhà tuyển dụng lao động đăng nhập link zoom trước 10:20. 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

1 
Ms. Truong 

Thi Huong 

Canon Vietnam Co., 

Ltd 
canonvnquevo@gmail.com 12 59 Không 0914959946 1_Ms.Huong_CanonVN  

2 
Mr. Nguyen 

Van Thinh 

Hoa Phat Hai Duong 

Steel Joint Stock 

Company 

nguyenvanthinh@hoaphat.com.vn 8 100 Không 0967445222 2_Mr.Thinh_Hoaphat  

3 
Mr. Ngo Lam 

Tung 

Masan High-Tech 

Materials Joint Stock 

Company 

lam.ngo@mht.masangroup.com 10 100 Có 0936171185 3_Mr.Tung_Masan  

4 
Mr. Pham 

Bach Mai 

Brother Vietnam 

Industry Co., Ltd 

phambach.mai@brother-
bivn.com.vn 

17 30 Không 0979187163 4_Mr.Mai_BrotherVN  

5 
Ms. Nguyen 

Thi Lam Anh 

Glonics Vietnam Co., 

Ltd 
job@glonics.com 7 52 Không 0384926063 5_Ms.LamAnh_Glonics  

6 
Mr. Tong 

Van Kien 

Goertek Vina 

Science and 

Technology Co., Ltd 

mike.tong@goertek.com 4 50 Không  6_Mr.Kien_Goertek  

7 
Mr. Dang 

Ngoc Nam 
Yadea Vietnam 

Electric Motorcycle 
yadea.tuyendung@gmail.com 10 4 Không 0948202830 7_Mr.Nam_Yadea  



 

 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Email 
Số năm 

CT 

Số SV 

CTĐT 

Là cựu 

SV 
Điện thoại Tên đăng nhập 

Ghi 

chú 

Co., Ltd 

8 
Ms. Nguyen 

Anh Thu 

BYD Vietnam 

Electronics Co., Ltd 
nguyen.anhthu@byd.com 5 5 Không 0393214523 8_Ms.AnhThu_BYD  

9 
Ms. Nong Thi 

Minh Hue 

Lens Technology 

Vietnam Co., Ltd 
VN122388@hnlens.com 5 4 Không 0904423621 9_Ms.MinhHue_Lens  

10 
Mr. Nguyen 

Ngoan 
SRTECH Co., Ltd nhansu.srtech@gmail.com 4 20 Không 0335159393 10_Mr.Ngoan_SRTECH  

11 
Mr. Nguyen 

Thanh Hieu 

LG Display Vietnam 

Hai Phong Co., Ltd 
nguyenthanhhieu@lgdisplay.com 6 60 Không  11_Mr.Hieu_LGDisplay  

12 
Mr. Bui 

Nguyen Son 

Hyundai Aluminum 

Vina Joint Stock 

Company 

nguyenson.tnut@gmail.com 5 50 Có 0374699927 12_Mr.Son_HyundaiAlu  

13 
Mr. Nguyen 

Van Viet 

New wing 

interconnect 

technology Co., Ltd 

nguyenanhviettybg@gmail.com 10 98 Không 0335172339 13_Mr.Viet_Newwing  

14 
Ms. Hoang 

Thi Chuc 

Fushan Technology 

Vietnam Co., Ltd 
hoangchuc88@gmail.com 12 50 Không 0368474782 14_Ms.Chuc_Fushan  

15 
Ms. Nguyen 

Thi Thu Hien 

Dreamtech Vietnam 

Co., Ltd 
thu.hien@idreamtech.co.kr 7 10 Không 0775227228 15_Ms.Hien_Dreamtech  

16 
Nguyễn Văn 

Việt 

Hyundai Aluminum 

Vina Joint Stock 

Company 
vietanh.tnut@gmail.com 6 50 Có 0968226111 Mr.Viet_HyundaiAlu 

Dự 

phòng 

17 
Đàm Thị 

Diệu Linh 

Drillmaco Industrial 

Company Limited. 
luatlehntl@gmail.com 4 4 Có 0983354899 Ms.Linh_Drillmaco 

Dự 

phòng 

18 
Tran Ngoc 

Anh 

Ja Solar Vietnam 

Co., Ltd. 
chenyuying@jasolar.com 01 10 Không 0969940220 Mr.NgocAnh_Jasolar 

Dự 

phòng 



DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT CSVC CẤP TRƯỜNG  

(chung cho cả 02 CTĐT) 

Thời gian khảo sát: 13:30-15.00 ngày 22/8/2023 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: Hồ Ký Thanh (ĐT: 0948194198); TS. Dương Quốc Hưng (ĐT: 0984505937); TS. Lưu Anh Tùng (ĐT: 0974614399) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú 

1 
Thư viên Trường (TV cũ-T1; 

TV mới T2) 
Khuôn viên Trường 

- ThS. Phạm Quang Hiếu - PTP Đào tạo (ĐT: 0915829228/ 0983060105) 

- CV. Lương Thị Hồng Minh (ĐT: 0395883122) 

- CV. Lê Thị Hương (ĐT: 0912737068) 

 

2 Trung tâm Tư vấn SV Tầng 1 (TV cũ - T1) 
- TS. Nguyễn Tiến Dũng - TP CTHSSV (ĐT: 0915662707) 

- CV. Hoàng Thế Tài (ĐT: 0987610866) 
 

3 
Trung tâm Hợp tác Doanh 

nghiệp 
Tầng 1 (TV cũ - T1) 

- PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân - GĐ TT (0912262771) 

- CV. Nguyễn Thị Minh Tâm (ĐT: 0915434266) 
 

4 Phòng máy tính Tầng 2 (TV cũ - T1) 
- ThS. Phạm Quang Hiếu - PTP Đào tạo (ĐT: 0915829228/ 0983060105) 

- ThS. Đào Ngọc Tôn (ĐT: 0977268777) 
 

5 Văn phòng Đoàn TN-Hội SV Tầng 2  (TV cũ - T1) 
- TS. Hà Thanh Tùng - BT Đoàn trường (ĐT: 0913789858) 

- CV. Giang Trung Kiên (04983030990) 
 

6 Khu KTX (K1-K6, A1-A3) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660) 

- CV. Hoàng Dư Hiếu (ĐT: 0915344845) 
 

7 Sân bóng đá Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

8 
Các sân thể thao tại khu KTX 

và sân Tennis 
Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  



 

 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Đơn vị/Cá nhân chịu trách nhiệm Ghi chú 

9 Trạm xá (TT Y tế) Khuôn viên Trường 
- ThS. Nguyễn Thái Vĩnh - PTP QT-PV (ĐT: 0912530903) 

- Y sĩ Dương Thúy Hà (ĐT: 0388946115) 
 

10 
Khu Giảng đường (A8, A9, 

A10, A16) 
Khuôn viên Trường 

- ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660) 

- CV. Ngô Văn Mạnh (ĐT: 0983561983) 
 

11 Nhà thi đấu đa năng Khuôn viên Trường - ThS. Nguyễn Quang Thọ - PGĐ TTDVTH (ĐT: 0985343660)  

12 
Trung tâm thực nghiệm (Xưởng 

Cơ khí, Xưởng Điện) 
Khuôn viên Trường 

- ThS. Trần Thanh Hoàng - PTP  TT (ĐT: 0912002799) 

- ThS. Nguyễn Đỗ Hà - PTP  TT (ĐT: 0983027870) 
 

13 Phòng CTHSSV Phòng 208, Nhà Hiệu bộ - TS. Nguyễn Tiến Dũng - TP CTHSSV (ĐT: 0915662707)  

14 Phòng Đào tạo Phòng 406, Nhà Hiệu bộ - TS. Vũ Lai Hoàng – PTP Đào tạo (ĐT: 0912214433)  



DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT CSVC CẤP KHOA/CẤP CTĐT  

1. Khoa Điện và Chương trình đào tạo Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Thời gian khảo sát: 13:00–14:00 ngày 23/8/2023 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga (ĐT: 0912286055); TS. Dương Quốc Hưng (ĐT: 0984505937) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

1 Văn phòng khoa Điện  P.206, nhà Thí nghiệm 

TS. Đinh Văn Nghiệp (ĐT: 09868809930) 

Cô Lê Thị Hoài Hương (ĐT: 0936085351) 

Cô Nguyễn Thị Mai Lan (ĐT : 0985610319) 

Phòng làm việc của Đoàn 

2 Phòng TN Mitsubishi Electric  P. 211, nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877) 
Sử dụng cùng CTĐT Kỹ 

thuật Cơ điện tử 

3 Phòng TN Siemens Automation P. 212, nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

4 Phòng TN SMC Automation Tầng 4, Nhà thư viện mới T2 TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

5 Phòng TN Điện tử công suất P. 302, A16  TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

6 
Phòng TH Điều khiển tần số - 

truyền thông và PLC 
P. 303, A16 TS. Ngô Minh Đức (ĐT: 0392681318)  

7 Phòng TN Truyền động điện P. 504, nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

8 
Phòng TN Điều khiển số và 

THHĐC 
P. 405, nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn (ĐT: 0964134877)  

9 Phòng TN Kỹ thuật điện tử P. 411, nhà Thí nghiệm ThS. Ngô Phương Thanh (ĐT: 0915660599) 
Sử dụng cùng CTĐT Kỹ 

thuật Cơ điện tử 



 

 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

10 Phòng TN Đo lường - Điều khiển P. 309, nhà Thí nghiệm ThS. Bùi Thị Thi (ĐT: 0979343064) 
Sử dụng cùng CTĐT Kỹ 

thuật Cơ điện tử 

11 Phòng TN Thiết bị điện P. 305, nhà Thí nghiệm PGS.TS. Vũ Ngọc Kiên (ĐT: 0965869293)  

12 Văn phòng BM Tự động hóa P. 106, nhà Thí nghiệm TS. Nguyễn Thị Thanh Nga (ĐT: 0912286055)  

13 
Phòng TN chuyên ngành Kỹ thuật 

điện và Công nghệ thông minh 
P. 503, nhà Thí nghiệm TS. Lê Thị Thu Hà (ĐT: 0977008928)  

14 Phòng TN ATS, SCADA và TĐH Tầng 2 Nhà thi đấu đa năng TS. Nguyễn Hiền Trung (ĐT: 0912386547)  

15 Phòng TN Bảo vệ Rơ-le Tầng 3 Nhà thi đấu đa năng TS. Nguyễn Hiền Trung (ĐT: 0912386547)  

 

 

2. Khoa Cơ khí và Chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ điện tử 

Thời gian khảo sát: 13:00–14:00 ngày 23/8/2023 

Hình thức: Khảo sát trực tiếp 

CB dẫn đoàn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe (ĐT: 0912286055); TS. Ngô Ngọc Vũ (ĐT: 0982724484) 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

1 Phòng LV của Đoàn P. 303, nhà Thí nghiệm TS. Ngô Ngọc Vũ (ĐT: 0982724484)  

2 Văn phòng khoa Cơ khí P. 201, nhà Thí nghiệm 
Cô Nguyễn Phương Vân (ĐT: 0943712587) 

Cô Nguyễn Thị Kim Chung (ĐT: 0971182666) 

Lựa chọn làm địa điểm ăn 

trưa của Đoàn 



 

 

 

TT Tên CSVC khảo sát Địa điểm Cá nhân chịu trách nhiệm trực, giới thiệu Ghi chú 

3 Văn phòng BM Cơ điện tử P. 103, nhà Thí nghiệm TS. Dương Quốc Khánh (ĐT: 0915646585)  

4 TT Tư vấn-Hỗ trợ SV khoa Cơ khí P. 102, nhà Thí nghiệm Cô Nguyễn Thị Doan (ĐT: 0389303508)  

5 Phòng TN-TH Cơ điện tử P.110-111, nhà Thí nghiệm 
ThS. Nguyễn Hữu Chinh (ĐT: 0913555733) 

TS. Nguyễn Đăng Hào (ĐT: 0912737884) 
 

6 Phòng TN Mitsubishi Electric P. 211, nhà Thí nghiệm TS. Đỗ Đức Tuấn  (ĐT: 0964134877)  
Sử dụng cùng CTĐT Kỹ 

thuật ĐK và TĐH 

7 Phòng TN Kỹ thuật điện tử P. 411, nhà Thí nghiệm ThS. Bạch Văn Nam (ĐT: 0936665822) 
Sử dụng cùng CTĐT Kỹ 

thuật ĐK và TĐH 

8 Phòng TN Đo lường - Điều khiển P. 309, nhà Thí nghiệm ThS. Ngô Phương Thanh (ĐT: 0915660599) 
Sử dụng cùng CTĐT Kỹ 

thuật ĐK và TĐH 

9 Phòng TN Vi xử lý-Vi điều khiển P. 410, nhà Thí nghiệm ThS. Bùi Thị Thi (ĐT: 0979343064)  

10 Phòng TN Thiết kế cơ khí P. 501, nhà Thí nghiệm ThS. Ngô Quốc Huy (ĐT: 0969365247)  

11 Phòng TH Vẽ kỹ thuật P. 201-202, A16 ThS. Hoàng Xuân Tứ (ĐT: 0912994689)  

12 Phòng TN Hệ thống công nghiệp TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí ThS. Nguyễn Quang Hưng (ĐT: 0986433313)  

13 TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí TT Thí nghiệm-Thực hành Cơ khí TS. Vũ Đức Vương (ĐT: 0986950258)  

 


